
 
 

Nguồn phụ trợ
Điện áp cấp [PFR96P7]......................... 200~240 VAC

[PFR96V7]......................... 380~415 VAC
Giới hạn hoạt động................................ -15%  +10%
Công suất tiêu thụ (VA Rating).......... tối đa 10VA
Tần số hoạt động.................................... 50Hz hoặc 60Hz

Ngõ vào dòng điện
Dòng định mức (In)................................ 5A
Giới hạn hoạt động............................... 0.02 - 8A
Tần số định mức..................................... 50Hz hoặc 60Hz

 

Sơ đồ đấu nối

AC(Cos   =1)

Tiếp điểm ngõ ra
Số lượng đầu ra....................................... 6    
Kiểu tiếp điểm......................................... NO (thường mở) 
Khả năng chịu tải................................... 5A 250V
Dòng lớn nhất tại đầu COM............... 12A làm việc liên tục 
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*Cho hệ thống LN5/LN6*5 [PFR96P7]

*Cho hệ thống LL5/LL6*5 [PFR96V7]

Tính năng

PFR96 Power Factor Relay
Hướng dẫn sử dụng
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Màn hình hiển thị

Chế độ đo điện dung [CAP] và điện cảm [IND]

Chỉ báo bước (Step)

Phím PROGRAM (lập trình)

Phím MODE/SCROLL (chọn chế độ / cuộn lựa chọn)

Phím DOWN (giảm/giảm giá trị)

Phím UP (tăng/tăng giá trị)

Đèn chỉ báo AUTO và MANUAL (tự động / thủ công)

Chỉ báo chế độ

- Điều khiển chuyển mạch tự động thông minh dựa 
trên vi xử lý.
- Hiển thị Cosφ, hệ số công suất, điện áp, dòng điện.
- Hiển thị công suất tác dụng (W), công suất phản 
kháng (var), công suất biểu kiến (VA) và giá trị var 
cần bù.
- Chức năng không cần điện áp duy trì (No voltage 
release).
- Tự động điều chỉnh hệ số C/K và bậc tụ định mức.

- Tự động hiệu chỉnh cực tính CT (biến dòng).

- Cài đặt được độ nhạy (Programmable sensitivity).

- Cài đặt được cảnh báo (Programmable alarm).

- Ngõ ra bậc cuối có thể dùng làm ngõ cảnh báo 

hoặc điều khiển quạt.

- Cảnh báo quá/thiếu áp, quá/thiếu bù và lỗi bậc tụ.

- Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 61000-6-2.

Chương trình chuyển mạch

Hoạt động chuyển mạch tắt, thiết bị chỉ thực hiện đo lường.

Các cấp tụ được điều khiển thủ công bằng phím “UP” hoặc “DOWN”.
Các cấp được đóng/cắt theo vòng tuần hoàn, dựa trên nguyên tắc vào trước – ra trước (FIFO).

Thiết bị tự động đóng/cắt các cấp tụ theo hệ số công suất mục tiêu, độ nhạy và thời gian tái đóng.
Các cấp cũng được chuyển mạch tuần hoàn theo nguyên tắc FIFO.

Chương trình chuyển mạch tự động sử dụng thuật toán thông minh.
- Trình tự đóng/cắt không cố định, bộ điều khiển sẽ tự chọn cấp tụ phù hợp nhất để 
đóng/cắt nhằm có thời gian đáp ứng ngắn nhất với số lượng cấp tối thiểu.
- Để đảm bảo các tụ và contactor lão hóa đều nhau, khi có hai cấp có cùng dung lượng, 
thiết bị sẽ chọn cấp được sử dụng ít nhất để đóng trước.
- Ở chế độ này, bộ điều khiển tự động nhận diện cực tính CT.

Chương trình này tương tự chế độ Automatic switching (AUT), nhưng được thiết kế để 
bộ điều khiển hệ số công suất hoạt động chính xác trong cả hai chiều công suất:
- Công suất nhập (import)
- Công suất phát ngược (export / regenerative)
Lưu ý: Đảm bảo cực tính CT được đấu đúng khi sử dụng chế độ này.

Biến dòng (CT) phải được
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Mặt trước

Kích thước
khoét lỗ panel

Thông số kỹ thuật

Cơ khí
Kiểu lắp đặt.............................................. Lắp âm trên panel
Kích thước................................................. 96(W) × 96(H) × 70(D) mm
Cấp bảo vệ vỏ.......................................... IP54 (khi lắp trên mặt panel)
Khối lượng xấp xỉ.................................... 0.6 kg

Dải điều khiển
Cài đặt hệ số công suất........................ 0.8 cảm - 0.8 dung
Cài đặt C/K ................................................ 0.02 - 1.20/ Tự động 
Độ nhạy chuyển mạch......................... 5 - 600 s/ bước
Thời gian tái đóng................................. 5 - 240 s/ bước

 
Chương trình chuyển mạch............... Tắt/ Tự động/ Tuần hoàn/

Hệ số bậc định mức.............................. 1 - 16/ Cố định/ Tắt
Thủ công/ Bốn phần tư



Vận hành Hệ thống

Thông số cài đặt

Thông số
điều khiển LED chỉ thị

 

LED
cấp*1 Phạm vi cài đặt

Cài đặt
mặc định

NSX

Hệ số công suất mục tiêu SET  COS 0.98Ind0.80 Ind - 0.80 Cap

C/K C/K Atc0.02 - 1.20/Atc

Độ nhạy SENSITIVITY 45 s/step5 - 600 s/step 

Thời gian kết nối lại RECON TIME 30 s5 - 240 s

Cấp định mức 1 RATED STEP 001001 - 016 / OFF

ALA*2 - alarm output
FAn*3 - fan output

Cấp định mức 2
1

Cấp định mức 6

SYSTEM CONF LL5, LL6, LN5, LN6*5

Chương trình cảnh báo*4 ALARM PROG FFFh000 - FFFh

Thông báo cảnh báo

Thông báo
cảnh báo

Mô tả
 

Thời gian trễ Hành động
Kích hoạt Hủy kích hoạt

Lol Dòng điện thấp hơn 0.02A
 

10 s 5 s 

Hil Dòng điện vượt quá 5.50A
 

2 min 1 min

LoU Điện áp thấp hơn 295VAC *8

 
100 ms 5 s

-

Uco

 

15 mins 7.5 mins -

*7Ngắt kết nối
tất cả các cấp

HiU Điện áp vượt quá 456VAC *8 15 mins 7.5 mins

Oco

 

15 mins 7.5 mins -

ESt - - -

SFt     - -

UnS - -

OUS - -

-

-

-

ECt - - -

-

-

Chương trình đóng cắt

Cấu hình hệ thống

SWITCH PROG AutOFF, n-A, rot, Aut, Fqr

HiU LoU HiL LolHEX

000 0 0 0 0
001 0 0 0 1

3FE 1 1 1 0
3FF 1 1 1 1

Hình 1: Yếu tố liên kết trong giá trị Thập lục phân (Hexadecimal)
0= Vô hiệu hóa,
1= Kích hoạt

Digit1

Digit2 Digit1

Digit1

Cài đặt người dùng

Cài đặt người dùng
giá trị thập lục phân

SFt ESt Oco Uco

0 0 0 0
0 0 0 0

1 1 1 1
1 1 1 1

Digit2

   - - OUS UnS

- - 0 0
- - 0 0

- - 1 1
- - 1 1

Digit3

Digit3

Digit2Digit3

Chương trình cảnh báo

LL5/LN5*6

FiS - Fix output

Đo lường Cài đặt
Nhấn và giữ nút “MODE”
3 giây để vào chế độ Cài đặtCOS

Power factor

Nhấn
“MODE”

Current 

Voltage

Power W

Power VA

Power VAR

Required VAR

Alarm 
message

Set COS

C/K 
 

Sensitivity 

Reconnection 
time

Rated step 

Switch program 
 

System 

Alarm program 

Nhấn
“MODE”

Step 1

Step 2

Nhấn
“UP” 
hoặc 

“DOWN

Step 3

Step 6

Alarm 
message 1

Alarm 
message 2

Alarm 
message X

Nhấn  “UP”  “DOWN” hoặc

Chuyển đổi giữa Chế độ
Thủ công hoặc Tự động

Cài đặt bằng nút nhấn

Chỉ thị LED 

Nhấn và giữ phím "PROG" trong 3 giây ở chế độ 
COS   .

Khóa/Mở khóa
Lập trình

Khôi phục Cài đặt Mặc 
định Nhà sản xuất

Cuộn thông báo cảnh báo Ở chế độ Cảnh báo, nhấn phím "UP" hoặc "DOWN".

Cuộn số cấp Ở chế độ Cấp định mức, nhấn phím "UP" hoặc "DOWN".

Cảnh báo nhấp nháy Đã phát hiện tình trạng cảnh báo (lỗi).

Số cấp nhấp nháy Đang chờ thời gian kết nối lại sẵn sàng để đóng cấp.

LED AUTO Bật Thiết bị đang chạy ở chế độ đóng cắt tự động.

LED MANUAL Bật Thiết bị đang chạy ở chế độ đóng cắt thủ công.

Đóng/Ngắt cấp bằng 
tay

Đầu tiên, ngắt nguồn thiết bị, sau đó nhấn đồng 
thời phím "UP" và "DOWN" trong khi cấp nguồn trở 
lại và giữ hơn 5 giây cho đến khi màn hình hiển thị 
dữ liệu nhấp nháy "dEF".

Ở chế độ COS   , nhấn "UP" để đóng cấp (step in) 
hoặc nhấn "DOWN" để ngắt cấp (step out).

Ở chế độ COS   , nhấn và giữ đồng thời phím "PROG" 
và "DOWN" cho đến khi màn hình hiển thị dữ liệu 
nhấp nháy "Loc" hoặc "CLr". "Loc" chỉ thị khóa lập 
trình, và "CLr" chỉ thị mở khóa lập trình.

*1 -

*2 -
*3 -

*4 -
*5 -

*6 -

Trong điều kiện hoạt động bình thường, ngoại trừ hiển thị cấp định mức, chỉ thị cấp (step 
indicator) hiển thị trạng thái BẬT/TẮT của cấp.
Chỉ có ngõ ra cuối cùng (last output) mới có thể được cấu hình làm ngõ ra cảnh báo.
Chỉ có ngõ ra cuối cùng mới có thể được cấu hình làm ngõ ra quạt (fan output), hoặc ngõ ra 
cuối cùng thứ hai (second last output) được cấu hình làm ngõ ra quạt.
Tham khảo hình 1 để biết cấu hình chương trình cảnh báo.
LL5 là hệ thống pha-pha 50Hz, LL6 là hệ thống pha-pha 60Hz, LN5 là hệ thống pha-trung tính 
50Hz và LN6 là hệ thống pha-trung tính 60Hz.
PFR96P7 là LL5, PFR96V7 là LL5.

*7 -
*8 -

Tự động đóng/cắt cấp bị cấm khi cảnh báo này xảy ra.
Đối với mẫu 200 ~ 240(V), LoU là 170VAC và HiU là 264VAC.

LƯU Ý: Khi cảnh báo bị hủy kích hoạt (LoU/LoI), rơ-le sẽ hoạt động bình thường.

Lỗi đo lường Auto C/K hoặc cấp 
định mức. Yêu cầu cài đặt thủ 
công.
Cấp lỗi. "FLT" (Fault) sẽ được 
hiển thị ở chế độ cấp định mức 
cho cấp bị lỗi.
Không thể đạt được mục tiêu 
do giá trị CK quá cao.
Không thể đạt được mục tiêu do 
kích thước cấp (step size) không 
phù hợp.

Phát hiện sai cực tính CT tự động.

Tất cả tụ điện đã được đóng và 
hệ số công suất thấp hơn COS 
mục tiêu
Tất cả tụ điện đã được ngắt và 
hệ số công suất cao hơn COS   
mục tiêu


